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PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Đọc câu hỏi và khoanh tròn vào phiếu 

chữ cái đầu đáp án đúng. (Lựa chọn đáp án đúng nhất) 

Câu 1: Biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống dân tộc là?  

A. Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. 

B. Chê bai các phong tục cổ.  

C. Tham gia vào các lễ hội truyền thống của dân tộc.      

D. Tư tưởng xính ngoại, bài trừ các sản phẩm truyền thống. 

Câu 2. Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?  

A. Truyền thống hiếu học.                            B. Buôn thần bán thánh. 

C. Truyền thống yêu nước.                           D. Truyền thống nhân nghĩa. 

Câu 3. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc thể hiện ở hành động nào sau đây? 

A. Chỉ tìm hiểu văn hóa dân tộc mình vì đó là bản sắc riêng quý giá. 

B. Giao lưu, tìm hiểu và trân trọng nét văn hóa của các dân tộc khác nhau. 

C. Chỉ giao lưu với các dân tộc có phong tục giống dân tộc mình. 

D. Chỉ chọn những phong tục phù hợp để tìm hiểu, bỏ qua cái khác. 

Câu 4: Hành động nào sau đây thể hiện sự không tôn trọng sự đa dạng của các quốc 

gia? 

A. Tìm hiểu học hỏi tiếng nước ngoài.        

B. Ăn các món ăn truyền thống của các dân tộc. 

C. Không đến tham quan ở các nước có nền kinh tế chậm phát triển.    

D. Tìm hiểu về quốc hoa của các nước. 

Câu 5. Tôn trọng sự đa dạng văn hóa giữa các dân tộc mang lại lợi ích thiết thực 

nhất trong việc nào dưới đây? 

A. Gìn giữ nét văn hóa quen thuộc chỉ riêng dân tộc mình. 

B. Giúp mỗi người đều biết thể hiện các loại hình nghệ thuật. 

C. Hạn chế sự giao thoa và phát triển của những giá trị văn hóa mới. 

D. Góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. 

Câu 6. Lan nghe bạn người H’Mông chia sẻ về trang phục truyền thống của dân tộc 

mình. Hành động nào dưới đây thể hiện Lan biết tôn trọng và trân trọng sự đa dạng 

văn hóa dân tộc? 

A. Nghe cho có vì đó là yêu cầu của giáo viên. 

B. Chăm chú lắng nghe và đặt câu hỏi để hiểu thêm về nét đẹp văn hóa H’Mông. 

C. So sánh để chỉ ra điểm xấu và chưa hợp lý trong trang phục H’Mông. 

D. Ghi nhớ qua loa để phục vụ cho bài kiểm tra môn GDCD. 

Câu 7. Người lao động chăm chỉ, cần cù và sáng tạo sẽ đạt được kết quả nào sau 

đây? 

A. Chỉ hoàn thành công việc đúng hạn nhưng hiệu quả chưa cao. 

B. Ngại thay đổi để giữ sự an toàn trong công việc. 

C. Làm việc đều đặn theo thói quen mà không cần sáng tạo, có thể đạt chất lượng thấp 

D. Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Câu 8. Sáng tạo là khả năng 
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A. tìm ra cách làm mới, hiệu quả trong học tập, lao động. 

B. lặp lại cách làm của người khác một cách thuần thục. 

C. làm việc nhanh nhất mà không cần suy nghĩ nhiều. 

D. chỉ thực hiện theo hướng dẫn có sẵn để tránh sai sót. 

Câu 9. Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất lao động cần cù, sáng tạo? 

A. Chủ động tìm giải pháp mới để nâng cao hiệu quả công việc 

B. Kiên trì hoàn thiện sản phẩm dù gặp nhiều khó khăn 

C. Làm việc qua loa cho xong để tiết kiệm thời gian. 

D. Dành thời gian nghiên cứu, cải tiến cách làm cũ. 

Câu 10. Biểu hiện rõ ràng nhất của việc tôn trọng sự đa dạng giữa các dân tộc là 

hành vi nào dưới đây? 

A. Đặt quyền lợi của dân tộc mình lên trên dân tộc khác. 

B. Không kì thị, phân biệt đối xử với bất kỳ dân tộc nào. 

C. Chỉ tôn trọng những dân tộc có dân số đông trên thế giới. 

D. Chỉ quan tâm đến văn hóa dân tộc khi có lễ hội lớn. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Nêu biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên 

thế giới? Cho ví dụ? 

Câu 2. (2 điểm) Truyền thống dân tộc Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát 

triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội? Là học sinh, em cần làm gì để góp phần gìn giữ và 

phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Bạn V là học sinh lớp 8A và khá năng nổ trong học tập. 

Dù học trực tiếp hay trực tuyến, bạn V vẫn tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trong thời gian 

học trực tuyến, bạn V đã tự tìm hiểu các phần mềm ứng dụng để nâng cao hiệu quả học 

tập và chia sẻ với các bạn. Trong khi đó, bạn M là bạn học cùng lớp với bạn V, lại 

thường xuyên chơi điện tử trong các giờ học trực tuyến. Khi bạn V góp ý thì bạn M cho 

rằng: “Mình thấy bạn tốn thời gian tìm hiểu vô ích. Không cần thiết phải áp dụng các 

phần mềm thì vẫn học được mà. Học trực tuyến có ai kiểm tra kĩ đâu mà lo”. 

Câu hỏi: 

a. Em có đồng tình với suy nghĩ của bạn M không? Vì sao? 

b. Nếu em là bạn của M, em sẽ đưa ra lời khuyên gì cho bạn M.  

 

 

 

                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 

   

Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

               - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


